
Trình độ

chuyên môn
Chứng chỉ 

2 4 5 6 7 8 10 11 9 12

01 Nay H' Bé 19/6/1998 Nữ Jrai
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 29.8

Dân tộc 

thiểu số
5.00 34.80 Không trúng tuyển

02 Lê Thị Yên Bình 8/01/2000 Nữ Kinh
Cao đẳng sư phạm 

giáo dục Mầm non
GV Mầm non Vắng thi

03 Trần Thị Chung 19/01/1987 Nữ Kinh
Cao đẳng giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 50.3 50.3 Trúng tuyển

04 Võ Hiền Diệu 23/10/1992 Nữ Kinh
Đại học sư phạm Tin 

học

Tiếng 

DTTS

GV Tiểu học -

Tin học
66.3 66.3 Trúng tuyển

05 Nay H' Duil 11/1/1987 Nữ Jrai
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 18.75

Dân tộc

 thiểu số
5.00 23.75 Không trúng tuyển

06 Nguyễn Thị Duyên 07/4/2000 Nữ Kinh
Cao đẳng sư phạm 

giáo dục Mầm non
GV Mầm non 72.8 72.8 Trúng tuyển

07 Siu H' Đrơn 08/7/1998 Nữ Jrai
Cao đẳng giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 87.5

Dân tộc

 thiểu số
5.00 92.50 Trúng tuyển

08 Nay Hậu 09/11/2000 Nữ Jrai
Cao đẳng sư phạm 

giáo dục Mầm non
GV Mầm non 97.8

Dân tộc

 thiểu số
5.00 102.80 Trúng tuyển

09 Nguyễn Hoàng Thúy Hiền 04/11/1999 Nữ Kinh
Cao đẳng sư phạm 

giáo dục Mầm non
GV Mầm non 33.5 33.5 Không trúng tuyển

10 Hồ Thị Thanh Huyền 16/06/1993 Nữ Kinh
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non Vắng thi

11 Nguyễn Thị Hoàng Hương 11/11/1990 Nữ Kinh
Cử nhân Công nghệ 

thông tin 

Nghiệp vụ 

sư phạm

GV Tiểu học -

Tin học
Vắng thi
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12 Ksor H' Jú 25/11/1994 Nữ Jrai
Cao đẳng sư phạm 

giáo dục Mầm non
GV Mầm non 34.5

Dân tộc

 thiểu số
5.00 39.50 Không trúng tuyển

13 Nay H' Kim 27/1/1998 Nữ Jrai
Cao đẳng sư phạm 

Mầm non
GV Mầm non 53.5

Dân tộc

 thiểu số
5.00 58.50 Trúng tuyển

14 Rmah H' Kly 21/2/1991 Nữ Jrai
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 16.15

Dân tộc

 thiểu số
5.00 21.15 Không trúng tuyển

15 Lưu Thúy Lan 08/8/1999 Nữ Kinh
Cao đẳng sư phạm 

giáo dục Mầm non
GV Mầm non Vắng thi

16 Ksor H' Lêm 13/9/1997 Nữ Jrai
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 26.5

Dân tộc

 thiểu số
5.00 31.50 Không trúng tuyển

17 Hoàng Thị Liên 20/12/1998 Nữ Kinh
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 42.8 42.8 Không trúng tuyển

18 Nay H' Lúy 05/2/1998 Nữ Jrai
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 60.3

Dân tộc

 thiểu số
5.00 65.30 Trúng tuyển

19 Ksor H' Moar 08/7/1995 Nữ Jrai
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 23.3

Dân tộc

 thiểu số
5.00 28.30 Không trúng tuyển

20 Ksor H' Mual 11/8/1995 Nữ Jrai
Cao đẳng sư phạm 

giáo dục Mầm non
GV Mầm non 31

Dân tộc

 thiểu số
5.00 36.00 Không trúng tuyển

21 R'Ô H' Ne 14/4/1995 Nữ Jrai
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 38.8

Dân tộc

 thiểu số
5.00 43.80 Không trúng tuyển

22 Võ Thị Thanh Nga 26/7/1989 Nữ Kinh
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non Vắng thi

23 Trần Thị Thúy Nga 25/10/1997 Nữ Kinh
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non Vắng thi

24 Lê Thị Hồng Nhung 06/07/1993 Nữ Kinh
Cử nhân Khoa học 

máy tính

Nghiệp vụ 

sư phạm

GV Tiểu học -

Tin học
58.5 58.5 Không trúng tuyển

25 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 25/7/1999 Nữ Kinh
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 86.3 86.3 Trúng tuyển

26 Nguyễn Thị Hoa Sen 26/10/1997 Nữ Kinh
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non Vắng thi

27 Ksor H' Tong 17/4/1993 Nữ Jrai
Cử nhân giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 50

Dân tộc

 thiểu số
5.00 55.00 Trúng tuyển

28 Ksor Thao 09/03/1998 Nữ Jrai
Cao đẳng giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 36.5

Dân tộc

 thiểu số
5.00 41.50 Không trúng tuyển



15 Lưu Thúy Lan 08/8/1999 Nữ Kinh
Cao đẳng sư phạm 

giáo dục Mầm non
GV Mầm non Vắng thi

29 Nguyễn Thị Thiện 13/11/1999 Nữ Kinh
Cao đẳng giáo dục 

Mầm non
GV Mầm non 52.8 52.8 Trúng tuyển

30 Hoàng Thị Minh Triều 19/05/1990 Nữ Kinh
Cử nhân Công nghệ 

thông tin 

Nghiệp vụ 

sư phạm

GV Tiểu học -

Tin học
48.5 48.5 Không trúng tuyển

Danh sách này gồm có 30 người.
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